




TỔNG QUAN

 Recurrent Aphthous Stomatitis (RAS)

 Thuật ngữ aphthous có nguồn gốc từ tiếng Hy Lạp aphthi, có nghĩa là “đốt

cháy” hoặc “gây viêm”.

 Đặc trưng của RAS là một hoặc nhiều vết loét đau, thường xuất hiện ở

niêm mạc miệng mà không rõ căn nguyên, tái phát nhiều lần (từ 2 đến 4

lần/năm tùy từng nghiên cứu)

 Ảnh hưởng đến 5% đến 66 % dân số nói chung

 Độ tuổi khởi phát RAS từ 10 đến 19 tuổi.

 Nữ mắc nhiều hơn nam.
Sánchez-Bernal, J., Conejero, C., & Conejero, R. (2020). Recurrent Aphthous Stomatitis. Aftosis oral recidivante. Actas dermo-sifiliograficas, 111(6), 471–480. https://doi.org/10.1016/j.ad.2019.09.004
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YẾU TỐ LIÊN QUAN
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Có mối liên quan giữa giảm Hb, 

sắt, vitamin B12,  axit folic và 

tăng nồng độ homocysteine trong 

máu ở những bệnh nhân RAS.



So với nhóm không phải bác sĩ/điều

dưỡng và không phải cảnh sát, tỷ lệ

mắc RAS ở nhóm bác sĩ/điều

dưỡng nam (24,27‰) và nữ

(20,50‰) cao hơn có ý nghĩa thống

kê

Liu, Y., He, M., Yin, T. et al. Prevalence of recurrent aphthous stomatitis, oral submucosal fibrosis and oral leukoplakia in doctor/nurse and police officer population. BMC Oral Health 22, 353 (2022). https://doi.org/10.1186/s12903-022-02382-0
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participation of vitamin metabolism, nutrients, and bacteria. Sci Rep 11, 15646 (2021). 
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CHẨN ĐOÁN PHÂN BIỆT
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CẬN 
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SÀNG ?

 CHẨN ĐOÁN 

PHÂN BIỆT

 CHẨN ĐOÁN 

NGUYÊN NHÂN

Zeng, X…(2022). Difficult and complicated oral ulceration: an expert consensus guideline for diagnosis. International journal of oral science, 14(1), 28. https://doi.org/10.1038/s41368-022-00178-0
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ĐIỀU TRỊ TẠI CHỖ

Gel Corticosteroid 2-3 lần/ ngày

 Tetracycline bôi

 Sucrafat huyền phù súc miệng 4 lần/ ngày

 Hyaluronic axit dạng gel 0,2% / nước súc miệng

 Amlexanox dạng bột nhão bôi 4 lần/ ngày

Laser HeNe tại chỗ loét
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 Nghiên cứu trên 50 mẫu

 Phương pháp điều trị tại chỗ bao gồm: Amlexanox 5%, Triamcinolone Acetonide 0,1%, 

Benzocain 20% gel, 100 mg Doxycycline hyclatemix với keo dán răng giả và nước muối 

thông thường (20:2:1); giả dược

 Đánh giá kích thước, số lượng vết loét, đau, ban đỏ và mức độ tiết dịch vào các ngày thứ 

1, 4, 8 và 10.



o Triamcinolone Acetonide 0,1% và

doxycycline hyclate 100mg hiệu quả hơn 

trong việc giảm kích thước vết loét và cơn 

đau vào Ngày 4

o Triamcinolone Acetonide 0,1% và 

Amlexanox 5% hiệu quả hơn trong việc 

giảm kích thước, số lượng, mức độ đau, 

ban đỏ và dịch tiết ở ngày thứ 8 (p = 

0,000*) và ở ngày thứ 10 (p = 0,000*) so 

với sử dụng một lần 100 mg Doxycycline 

Hyclate, gel Benzocain 20% và giả dược

o Giảm triệu chứng Đau ngày thứ 10 ở 

những BN được điều trị bằng Doxycycline 

Hyclate 100mg thoa 1 lần và gel Benzocain 

20% (p = 0,001)Sharma, R., Pallagatti, S., Aggarwal, A., Sheikh, S., Singh, R., & Gupta, D. (2018). A Randomized, Double-Blind, Placebo-

Controlled Trial on Clinical Efficacy of Topical Agents in Reducing Pain and Frequency of Recurrent Aphthous Ulcers. The open 

dentistry journal, 12, 700–713. https://doi.org/10.2174/1745017901814010700



ĐIỀU TRỊ TOÀN THÂN

Prednisone liều 20-40 mg/ngày 4-7 ngày

 Colchicin: 0,6 mg/ ngày trong 1tuần => 0,6 mg x2 lần/ ngày ≥ 1 tháng

 Dapson: 25-50 mg/ngày, tối đa 150 mg/ ngày ≥ 1 tháng

 Thalidomid: 50-100mg/ngày, duy trì 25 mg/ngày

 Montelukast: 10mg/ngày trong 1 tháng-> 10mg cách ngày

 Apremilast: 30 mg 2 lần/ngày trong 2-6 tuần

 Pentoxifylin: 400 mg 3 lần/ngày
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o KHÔNG ĐÁP ỨNG 

ĐIỀU TRỊ TẠI CHỖ

o NGỪA TÁI PHÁT





10 nghiên cứu RCT

825 người tham gia

7 NC sử dụng keo ong bôi tại chỗ. 

3 NC sử dụng keo ong đường toàn thân ở

dạng viên nén.

Roberts, T., Kallon, I. I., & Schoonees, A. (2024). Efficacy and Safety of Propolis for Treating Recurrent Aphthous 

Stomatitis (RAS): A Systematic Review and Meta-Analysis. Dentistry journal, 12(1), 13. 

https://doi.org/10.3390/dj12010013

Keo ong tại chỗ và toàn thân 

có thể làm giảm thời gian 

lành vết thương, giảm đau 

và giảm đỏ.



Roberts, T., Kallon, I. I., & Schoonees, A. (2024). Efficacy and Safety of Propolis for Treating Recurrent Aphthous Stomatitis (RAS): 

A Systematic Review and Meta-Analysis. Dentistry journal, 12(1), 13. https://doi.org/10.3390/dj12010013
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A Systematic Review and Meta-Analysis. Dentistry journal, 12(1), 13. https://doi.org/10.3390/dj12010013



Lau, C. B., & Smith, G. P. (2022). Recurrent aphthous stomatitis: A comprehensive review and recommendations on therapeutic options. Dermatologic therapy, 35(6), e15500. https://doi.org/10.1111/dth.15500



Huo, X., Han, N., & Liu, L. (2021). Effect of different treatments on recurrent aphthous stomatitis: laser versus medication. Lasers in medical science, 36(5), 1095–1100. https://doi.org/10.1007/s10103-020-03166-0

Laser Diode 810 nm, spotsize 7 mm, 12,9 J/cm2

1 lần/ ngày trong 3 ngày liên tục

Triamcinolone acetonide 0,1% thoa tại chỗ

3 lần /ngày

KẾT LUẬN

 Laser Diode có bước sóng 810 nm với các thông số được chọn trong nghiên cứu có tác dụng giảm đau tốt hơn so với 

triamcinolone acetonide 0,1% trên BN RAS. 

 Laser không có hiệu quả rõ ràng trên thời gian lành thương.



Giảm thời gian lành vết thương và giải quyết hoàn toàn tổn thương, giảm đau ngay lập tức
Hanna, R., Miron, I. C., & Benedicenti, S. (2024). Journal of clinical medicine, https://doi.org/10.3390/jcm13072007



1 lần điều trị, bao gồm 4 lần chiếu, mỗi lần 45 giây, khoảng cách 

giữa các lần là 30 giây, tổng thời gian chiếu là 3 phút. 

Thông số: công suất 500mW, bước sóng 810nm, đầu chiếu 

đường kính 400μm, chiếu cách niêm mạc 2mm, chuyển động 

xoay tròn bao phủ toàn bộ sang thương

 Giảm đau tức thì

 Nhanh lành thương.

 Liệu pháp thay thế cho phương pháp sử dụng thuốc thông thường

=> Tránh những biến chứng do sử dụng thuốc trong thời gian dài gây ra



Liều dùng 1000 μg vitamin B12 ngậm dưới lưỡi 1 lần/ ngày

Điều trị bằng vitamin B12, đơn giản, rẻ tiền và ít rủi ro, hiệu quả đối với những bệnh nhân RAS
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PHÒNG BỆNH

GIỮ GÌN 
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RĂNG 
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CĂNG 

THẲNG

ĐIỀU TRỊ 
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TÍCH CỰC 
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CHẤT 
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KẾT LUẬN

1

Đây là một trong những bệnh

lý niêm mạc miệng phổ biến

nhất đặc trưng bởi một hoặc

nhiều vết loét đau, tái phát

nhiều lần

2

Lâm sàng gồm 3 dạng

 Loét aphthous thể nhỏ

 Loét aphthous thể lớn

 Loét aphthous dạng herpes

3 4

Điều trị chủ yếu là thuốc 

thoa tại chỗ

Laser năng lượng thấp hiệu 

quả giảm đau nhanh

Chế độ ăn uống sinh hoạt 

hợp lý, lành mạnh, hạn chế 

stress, căng thẳng để phòng 

ngừa tái phát




